
PHỤ LỤC II
PHÂN CÔNG RÀ SOÁT, THU THẬP SỐ LIỆU VÀ CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Kèm theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 01/4/2026 của UBND xã Xuân Hưng)

TT Tiêu chí, Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm phải nộp Giá trị
nhập Điểm

1 Quy mô dân số (người) (1.4.1) Công an xã Phòng Văn hóa -
Xã hội, các xóm

Bảng số liệu dân số tổng hợp trên cơ sở
dữ liệu dân cư; bảng chấm điểm

10

2 Diện tích tự nhiên (km2) (1.4.2) Phòng Kinh tế Văn phòng HĐND-
UBND xã

Số liệu diện tích tự nhiên; bản đồ địa
giới hành chính (trích lục địa giới hành
chính); bảng chấm điểm

10

3 Tỷ lệ thu/chi ngân sách (%) (1.4.3a) Phòng Kinh tế Văn phòng HĐND-
UBND xã

Báo cáo thu, chi ngân sách; bảng xác
định tỷ lệ cân đối; bảng chấm điểm

3

4 Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và
dịch vụ (%) (1.4.3b)

Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa -
Xã hội

Bảng thống kê tỷ trọng CN-XD-DV;
báo cáo thống kê; bảng chấm điểm

3

5 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (%)
(1.4.3c)

Phòng Văn hóa -
Xã hội

Phòng Kinh tế,
Công an xã, các

xóm

Bảng số liệu lao động; báo cáo thống
kê; bảng chấm điểm. 3

6 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa
chiều (%) (1.4.3d) Phòng Kinh tế

Công an xã, phòng
Văn hóa - Xã hội,

các xóm

Danh sách hộ nghèo; báo cáo tỷ lệ hộ
nghèo; bảng chấm điểm. 5

7 Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp
ứng quy chuẩn (%) (1.4.3đ)

Phòng Kinh tế Công an, các đơn
vị liên quan

Bảng số liệu sử dụng nước sạch; báo
cáo chuyên ngành; bảng chấm điểm.

3

8
Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được
xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn
trình (%) (1.4.3e)

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Văn phòng HĐND-
UBND

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành
chính; số liệu hệ thống; bảng chấm
điểm.

3

9

Tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ
ký số của cơ quan, lãnh đạo cơ quan
và được gửi đi trên môi trường mạng
(%) (1.3.4g)

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan, đơn
vị

Báo cáo tỷ lệ văn bản điện tử, ký số; số
liệu phần mềm; bảng chấm điểm. 3

10 Tỷ lệ Dân tộc thiểu số (%) (1.4.4a) Phòng Văn hóa –
Xã hội

Công an xã Báo cáo thống kê, số liệu các dân tộc
trên địa bàn; bảng chấm điểm

0

11 Yếu tố đặc thù khác (biên giới, di tích,
xã an toàn khu…) (1.4.4.b,c,d)

Phòng Văn hóa –
Xã hội

Công an, Quân sự,
các đơn vị liên

quan

Tài liệu xác nhận; quyết định công
nhận; bảng chấm điểm 0

12 Điểm ưu tiên (đơn vị hành chính có đồng thời nhiều yếu tố ưu tiên quy định tại đây thì chỉ được áp dụng một tiêu chí
ưu tiên cao nhất)

12.1 Điểm ưu tiên dân số (1.4.5.a) Công an xã Phòng Văn hóa –
Xã hội

Bảng tính tỷ lệ so với tiêu chuẩn; bảng
chấm điểm

0

12.2 Điểm ưu tiên diện tích (%) (1.4.5.b) Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa –
Xã hội

Bảng tính tỷ lệ so với tiêu chuẩn; bảng
chấm điểm

0

12.3 Vai trò trung tâm (KT-XH, ngành,
tổng hợp) (1.4.5.c,d,đ,e) Phòng Kinh tế Các cơ quan, đơn

vị liên quan
Tài liệu chứng minh (quy hoạch, quyết
định, báo cáo); bảng chấm điểm 0

Đơn vị hành chính cấp xã có vị trí
chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo
vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo
của Tổ quốc, trung tâm du lịch có
thương hiệu quốc tế

- Phòng Kinh tế: Xác định ĐVHC là có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về
kinh tế - xã hội.
- Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự: Xác định ĐVHC có vị trí chiến lược đặc
biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc
gia của Tổ quốc.
- Phòng Văn hoá - Xã hội: Tiêu chuẩn về ĐVHC có vị trí chiến lược đặc biệt
quan trọng về trung tâm du lịch có thương hiệu quốc tế; 

Đơn vị hành chính cấp xã được xác
định là trung tâm về kinh tế, văn hóa,
giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao
thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội của một cụm liên xã,
phường 

- Phòng Kinh tế: Xác định ĐVHC là trung tâm về kinh tế và có vai trò thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã, phường; Xác định ĐVHC là
trung tâm về đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã
hội của một cụm liên xã, phường
- Phòng Văn hoá - Xã hội: Xác định ĐVHC là trung tâm về văn hóa, giáo dục
và đào tạo, y tế.
- Phòng Kinh tế: Xác định ĐVHC là trung tâm về đầu mối giao thông, có vai trò
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã, phường 

Đơn vị hành chính cấp xã được xác
định là trung tâm chuyên ngành cấp
tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo
dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và
công nghệ cấp tỉnh, đầu mối giao
thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh

- Phòng Kinh tế: Xác định ĐVHC là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh
tế, tài chính và có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Phòng Văn hoá - Xã hội: Xác định ĐVHC là trung tâm chuyên ngành về văn
hóa.
- Phòng Văn hoá - Xã hội: Xác định ĐVHC là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh
về văn hóa.
- Phòng Văn hoá - Xã hội: Xác định ĐVHC là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh
về y tế.
- Phòng Văn hoá - Xã hội: Xác định ĐVHC là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh
về khoa học và công nghệ.
- Phòng Kinh tế: Xác định ĐVHC là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về đầu
mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

13 Tổng hợp, thẩm định chung Phòng Văn hóa –
Xã hội

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

Bảng tổng hợp điểm; hồ sơ Đề án Tổng điểm: 43

Kết quả (tự động hiển thị theo tổng điểm) Loại III
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